
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Đồng Xép, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

19/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH IC TECH VIỆT NAM

2301228876

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ những loại Nhà nước cấm)

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;

4649

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

11. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661(Chính)

12. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Không bao gồm mua bán vàng miếng)

4662

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn sơn, véc ni

4663

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng mà công ty kinh doanh 
(trừ những mặt hàng mà Nhà nước cấm)

8299

16. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH IC TECH VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: IC TECH VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: IC TECH VIETNAM

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0876687824
Email: ictechvina@gmail.com

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

17. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

18. Sản xuất giày, dép 1520

19. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

20. Đúc sắt, thép 2431

21. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

22. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

23. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

24. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

25. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

26. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

27. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

28. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

29. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

30. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

31. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: Sản xuất sạc ắc quy ở trạng thái rắn; Sản xuất thiết bị 
đóng mở cửa bằng điện; Sản xuất chuông điện; Sản xuất dây 
phụ trợ được làm từ dây cách điện; Sản xuất các thiết bị tín 
hiệu như đèn giao thông và thiết bị dấu hiệu bộ hành

2790

32. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

33. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

34. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

35. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
(phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…)

5621

36. Dịch vụ ăn uống khác 5629

37. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi 
tính)

7730

38. Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống 3520

39. Thu gom rác thải không độc hại 3811

40. Tái chế phế liệu 3830

41. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 KIỀU 
TRỊNH HÀ 
MY

Việt 
Nam

Thôn bến, Xã Phụng 
Công, Huyện Văn 
Giang, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

2.000.000.000 20,000 033301003738

2 PHẠM 
QUANG 
TRỌNG

Việt 
Nam

Xóm Trại Cang, Xã 
Vạn Phái, Thành phố 
Phổ Yên, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt Nam

8.000.000.000 80,000 019094004343

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       019094004343
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Trại Cang, Xã Vạn Phái, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Trại Cang, Xã Vạn Phái, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên, 
Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM QUANG TRỌNG Nam

26/06/1994 Kinh Việt Nam

25/06/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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